
BỘ CÔNG THƯƠNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày ...  tháng ... năm .....

Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp/Khóa Điện thoại E-mail Quê quán GVHD Ghi chú

1 1041050346 PHAN TRỌNG TIẾN 17/10/1997 DDT4-K10 0968830197 phantrongtien1797@gmail.com Thôn Lễ Xuyên - Phường Đồng Nguyên - Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN

2 1041050304 Trần Văn Kiên 28/09/1997 Điện tử 4 - K10 0364332458 trankien281097@gmail.com Xã Nga Điền, Huyện Nga Sơn,Tỉnh Thanh Hóa Cô Dương Thị Hằng

3 1041050034 Đào Sĩ Tấn Đạt 04/05/1997 ĐT1-K10 0363029675 sydat40597@gmail.com Thôn Đống -Xã Cao Viên-Huyện Thanh Oai-TP Hà Nội

4 1041050469 vũ đức huy 20/01/1997 ĐT5 0971545489 vuduchuy200197@gmail.com thanh hà chưa có

5 1041050323 Đặng Ngọc Duy 01/03/1997 ĐT4 - K10 0981983857 dangduynd97@gmail.com Thôn 5 Đồng Tân, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Nguyễn Ngọc Anh

6 1041050528 Nguyễn Cảnh Dinh 23/02/1997 ĐT6 - K10 0963482125 canhdinh2302@gmail.com Tử Dương, Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên Mr. Bồ Quốc Bảo

7 1041050145 Nguyễn Tuấn Hưng 02/11/2018 Điện tử 2 0398954988 ohnnono@gmail.com Bắc Ninh Bùi Thị Thu Hà

8 1041050542 Đinh Viết Bình 20/04/1997 ĐT6 - K10 0378402164 vietbinh2047@gmail.com Xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Diệu Linh

9 1041050330 Nguyễn Văn Thọ 17/06/1997 ĐT4-K10 0335653760 nguyentho0330@gmail.com KHU 4 -XÃ NGHĨA HƯNG-HUYỆN VĨNH TƯỜNG-TỈNH VĨNH PHÚC BỒ QUỐC BẢO

10 1041050289 Mai Văn Đấng 08/08/1997 ĐT4 - K10 0347721097 mvd8897@gmail.com thôn Đông Hạ - xã Đông Yên - huyện Quốc Oai - Dương Thị Hằng

11 1041050070 Nguyễn Đức Đoàn 01/07/1997 DT1-K10 0334969661 ducdoanelectronic@gmail.com Thôn Chúc Đồng, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội Thầy Nguyễn Văn Tùng

12 1041050339 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26/11/1997 ĐT4-K10 033042039 TDP Tháp- Nam Từ Liêm- Hà Nội Nguyễn Tiến Kiệm

13 1041050446 Nguyễn Đình Việt 13/05/1997 Điện tử 5 0961448394 dinhvietdt5@gmail.com Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương Lê Việt Tiến

14 1041050095 Vũ Công Nguyên 06/07/1996 Điện Tử 1 - K10 0964513720 vucongnguyen6@gmail.com Thôn Đền, Xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

15 1041050459 Lê Văn Hậu 02/06/1997 ddt5-k10 0397075281 levanhau0206@gmail.com thủy nguyên Dương Thu Hằng 

16 1041050325 Lê Huỳnh Đức 15/04/1997 ĐT4-K10 0344152448 ducle4152448@gmail.com Thôn Lỗi Sơn, Xã Gia Phong,  Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình Cô Dương Thu Hằng

17 1041050119 TRIỆU THỊ NHUNG 20/09/1997 ĐT2 - K10 0946706093 trieuthinhung1997vp@gmail.com Thôn Hoàng Chung - xã Đồng Ích - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc TRẦN ĐÌNH THÔNG

18 1041050598 Bùi Mạnh Hoàn 07/10/1996 DT7 0962946009 manhhoan96@gmail.com Thôn Đồng Tâm xã Trấn Dương huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng Lê Thị Trang

Khoa Điện tử Người lập danh sách

Vũ Trung Kiên Kiều Thanh Uy


